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1 008305008109 QUAN THỊ QUỲNH DIỆU 01/01/2005 Nữ 01 1 Giáo dục tiểu học (7140202)

2 002205006680 HOÀNG VĂN ĐỢI 18/12/2005 Nam 01 1 Giáo dục tiểu học (7140202)

3 002205001633 PHẠM TRUNG HẬU 26/10/2005 Nam 1 Giáo dục tiểu học (7140202)

4 002205007263 HOÀNG MINH HÒA 25/08/2005 Nam 01 1 Giáo dục tiểu học (7140202)

5 004305003068 NÔNG THỊ KIM HUỆ 13/03/2005 Nữ 01 1 Giáo dục tiểu học (7140202)

6 002205007749 LY TRỌNG HÙNG 18/05/2005 Nam 01 1 Giáo dục tiểu học (7140202)

7 008305004327 TRIỆU THỊ LANH 19/09/2005 Nữ 01 1 Giáo dục tiểu học (7140202)

8 004305000937 MA THỊ LỆ 30/09/2005 Nữ 01 1 Giáo dục tiểu học (7140202)

9 002305007998 LY THỊ NGA 17/06/2005 Nữ 01 1 Giáo dục tiểu học (7140202)

10 002205007326 CHÁNG A SIÊN 28/01/2005 Nam 01 1 Giáo dục tiểu học (7140202)

11 025305008603 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN 10/11/2005 Nữ 1 Giáo dục tiểu học (7140202)

12 002305006031 TRƯƠNG THỊ TUYẾT 09/09/2005 Nữ 01 1 Giáo dục tiểu học (7140202)

13 002200007855 ĐẶNG QUÝ THIÊN 19/05/2000 Nam 01 3 Giáo dục tiểu học (7140202)

14 002305004587 TRIỆU THỊ THU 29/10/2005 Nữ 01 1 Giáo dục tiểu học (7140202)

15 002305004848 LY THỊ VÂN 12/04/2005 Nữ 01 1 Giáo dục tiểu học (7140202)

1 002305001893 THÈN THỊ BAN 01/01/2005 Nữ 01 1 Giáo dục Mầm non (hệ ĐH) (7140201)

2 002305004429 DƯƠNG THỊ CHÍ 04/05/2005 Nữ 01 1 Giáo dục Mầm non (hệ ĐH) (7140201)

3 002205008589 VỪ MÍ HỒ 19/05/2005 Nam 01 1 Giáo dục Mầm non (hệ ĐH) (7140201)

4 002305000714 CÁO THỊ THU HƯỜNG 08/07/2005 Nữ 01 1 Giáo dục Mầm non (hệ ĐH) (7140201)

5 002305010689 MUA THỊ KIẾT 05/03/2005 Nữ 1 Giáo dục Mầm non (hệ ĐH) (7140201)

6 002305001366 ĐẶNG THỊ LAN 21/11/2005 Nữ 01 1 Giáo dục Mầm non (hệ ĐH) (7140201)

7 002305008831 VÀNG THỊ NGÂN 23/09/2005 Nữ 1 Giáo dục Mầm non (hệ ĐH) (7140201)

8 002305010257 HOÀNG THỊ NHÂM 20/10/2005 Nữ 01 1 Giáo dục Mầm non (hệ ĐH) (7140201)

9 002304006771 VẦY THỊ PHƯỚC 23/06/2004 Nữ 2 Giáo dục Mầm non (hệ ĐH) (7140201)

10 002305005485 THÀO THỊ HỒNG QUYÊN 29/08/2005 Nữ 01 1 Giáo dục Mầm non (hệ ĐH) (7140201)

11 002305006038 LỤC THỊ THẮM 24/11/2005 Nữ 01 1 Giáo dục Mầm non (hệ ĐH) (7140201)

12 002305009890 VÀNG THỊ KIỀU TRINH 18/09/2005 Nữ 01 1 Giáo dục Mầm non (hệ ĐH) (7140201)

1 002305010492 SÙNG THỊ DÚA 18/03/2005 Nữ 1 Giáo dục Mầm non (hệ CĐ) (51140201)

2 002305006627 PHÀN THỊ HIỆP 01/05/2005 Nữ 01 1 Giáo dục Mầm non (hệ CĐ) (51140201)

3 002305001426 PHÀN THỊ PHƯỢNG 01/08/2005 Nữ 01 1 Giáo dục Mầm non (hệ CĐ) (51140201)

4 002305000614 NGUYỄN LỘC THANH 24/10/2005 Nữ 01 1 Giáo dục Mầm non (hệ CĐ) (51140201)

Danh sách ấn định 31 thí sinh./.
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